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MỤC LỤC
/ Table of contents / 

CA1 | 60 x 60 cm

CA2 | 60 x 60 cm

CA3 | 60 x 60 cm

CA5 | 60 x 60 cm

CA6 | 60 x 60 cm

CA7 | 60 x 60 cm

CA8 | 60 x 60 cm

CA9 | 15 x 90 cm

CA10 | 15 x 90 cm

CA11 | 60 x 60 cm

CA12 | 60 x 60 cm

CA14 | 60 x 60 cm

CA15 | 60 x 60 cm

2 colors

3 colors

3 colors

2 colors

1 color

1 color

5 colors

5 colors

1 color

1 color

3 colors

1 color

2 colors



GẠCH ỐP LÁT
/ Main Series / 



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA1
Random 5 faces
Matt
2 colors

CA1-GM6601 / 60 x 60 cm

CA1-GM6602 / 60 x 60 cm



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N



CA2
Random 5 faces
Polished / Matt 
3 colors

CA2-GP6601 / 60 x 60 cm

CA2-GM6601 / 60x60 cm

J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA2-GP6602 / 60 x 60 cm  

CA2-GP6603 / 60 x 60 cm



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N



CA3
Random 5 faces
Matt
3 colors

J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA3-GM6601 / 60 x 60 cm

CA3-GM6602 / 60 x 60 cm

CA3-GM6603 / 60 x 60 cm



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA5
Random 5 faces
Matt
2 colors

CA5-GM6601 / 60 x 60 cm

CA5-GM6602 / 60 x 60 cm



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA6-GM6601 
60 x 60 cm
Random 5 faces
Matt



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA7-GM6601
60 x 60 cm
Random 5 faces
Matt



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA8
Random 5 faces
Matt
2 colors

CA8-GM6601 / 60 x 60 cm

CA8-GM6602 / 60 x 60 cm



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N



CA9-GK 15901 / 15 x 90 cm

J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA9
Random 10 faces
Matt
5 colors

CA9-GK15902 / 15 x 90 cm

CA9-GK15903 / 15 x 90 cm

CA9-GK15904 / 15 x 90 cm

CA9-GK15905 / 15 x 90 cm



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N



CA10-GK 15901 / 15 x 90 cm

J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA10
Random 10 faces
Matt
5 colors

CA10-GK 15904 / 15 x 90 cm

CA10-GK15902 / 15 x 90 cm

CA10-GK15903 / 15 x 90 cm

CA10-GK15905 / 15 x 90 cm



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA11-GP6601
60 x 60 cm 
Random 5 faces
Polished 



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA12-GP6601
60 x 60 cm 
Random 5 faces
Polished 



CA14
Random 5 faces
Polished
3 colors

J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA14-GP6601 / 60 x 60 cm

CA14-GP6602 / 60 x 60 cm

CA14-GP6603 / 60 x 60 cm



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N



J O U R N E Y  |  C A L I F O R N I A  C O L L E C T I O N

CA15-GP6601
60 x 60 cm 
Random 5 faces
Polished 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ 
TCVN 6415 : 2005

Độ hút nước, E

Độ bền uốn

Độ cứng bề mặt theo thang Mohs

Độ bền mài mòn bề mặt Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 11

Phần 12

Phần 10

Phần 14

Phần 13

Phần 18

Phần 4

Phần 3E�0,1

�42,0

�10v0

�5

�III

�III

�10

�8

<0,2

GA

Không rạn

%

N/mm²

10-6/oC

mm/m

GA,GB,GC

Cấp

Cấp

Chu kỳ

Không rạn

Chu kỳ

Độ bền sốc nhiệt

Độ bền rạn men

Hệ số giãn nở nhiệt dài 

Hệ số giãn nở ẩm

Độ bền chống bám bẩn

Độ bền hóa

Độ bền băng giá

TÊN CHỈ TIÊU ĐVT

DÁN NHÃN, ĐÓNG GÓI, 
BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

DÁN NHÃN

ĐÓNG GÓI

BẢO QUẢN

VẬN CHUYỂN

Mặt sau của sản phẩn có dấu hiệu nhận biết sản phẩm United tiles: 
Tên hoặc logo thương hiệu United tiles

Trên bao bì sản phẩm in logo của Tổng Công ty - Tên Công ty, địa chỉ 
Công Ty - Tên sản phẩm, quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng -  
Một số chỉ tiêu kỹ thuật chính và khuyến cáo tính năng sử dụng

Sản phẩm được đóng gói bằng vật liệu mềm xốp như hộp bìa các tông 
3 lớp hoặc hộp xốp bọt biển để đảm bảo không sứt, vỡ trong quá trình 
vận chuyển.

Sản phẩm nên được bảo quản trong kho có mái che, xếp riêng từng lô 
theo chủng loại, kích thước và màu sắc

Sản phẩm nên được vận chuyển bằng phương tiện có mái che.
Khi bốc xếp cần nhẹ nhàng, đảm bảo không bị sứt mẻ.




